
たこわさび
60,000₫
Seasoned octopus with 
wasabi
Bạch tuộc trộn mù tạt
타코와사비

帆立キムチの
クリームチーズ和え
68,000₫
Scallops kimchi with Cream 
cheeze
Sò điệp kim chi trộn phô mai 
kem
가리비,김치 / 크림 치즈무침 

68,000₫
やまやの明太子一本
（生／炙り）
Fresh Mentaiko ( Fresh or Grill )
Trứng cá tuyết
매운 명란젓 ( 생과 구이 둘중 선택
하실 수 있습니다 )

 

焼
鳥
と
相
性
抜
群

女
性
に
大
人
気

蓮根のきんぴら
35,000₫
Fried Lotus root with sweet 
soy sauce
Củ sen xào nước tương Nhật
간장 연근조림

鶏モツの
うま塩ナムル
48,000₫
Boiled chicken guts in 
salt-based sauce
Tim mề luộc sốt dầu mè
닭내장 소금무침 

枝豆
40,000₫
Boiled Soy Bean　　
Đậu nành Nhật luộc
삶은 콩 (에다마메)

たたききゅうり
30,000₫
Smashed cucumber pickles
Dưa chuột đập dập
일본식 오이절임 무침

60,000₫
タコときゅうりの
酢の物
Pickled cucumber and octopus
Bạch tuộc trộn dưa leo ngâm dấm
문어 오이초무침

カマンベールの
はちみつ焼 68,000₫
Baked camembert cheese with 
honey
Phô mai Camembert nướng 
mật ong
꿀을 곁들인 구운 까망베르 치즈

一品料理一品料理 お
つ
ま
み
の
大
定
番



スープ餃子
70,000₫
"Gyoza" soup
Súp Gyoza với gừng và hành baro
물만두 탕

明
太
子
と
卵
の

相
性
抜
群
！

60,000₫
焼餃子（５個）

Fried "Gyoza" dumplings
Há cảo chiên kiểu Nhật
일본식 군만두

30,000₫
手作りポテチ
秘密スパイス
Homemade potato chips with 
Special Red spice
Khoai tây chiên lăn bột cay
수제 감자칩 , 매운맛

あさりの
味噌汁 40,000₫
Clams Miso soup
Súp nghêu miso
모시조개 된장국

あさりの
焼酎蒸し 68,000₫
Sake-steamed clams
Nghêu hấp rượu Sake
모시조개 + 소주 찜  

明太
だし巻き 98,000₫
Mentaiko in Japanese omelette
Trứng gà cuộn trứng cá tuyết
일본식 명란젓 오믈렛 (계란말이)

うまき
120,000₫
Broiled Eel in 
Japanese omelette
Trứng gà cuộn lươn Nhật
장어 계란말이

焼き茄子の
煮浸し 50,000₫
Grilled eggplant in Japanese 
broth
Cà tím nướng với nước cá bào
일본식 구운가지조림

40,000₫
たこ焼き
（４個）
"Takoyaki" octopus 
dumplings
Bánh bạch tuộc vị 
truyền thống
타코야키 (4개)

50,000₫

たこ焼き
ベシャメルソース
（４個）
"Takoyaki" Bechamel sauce
Bánh bạch tuộc sốt Bechamel
타코야키 (화이트소스)

オクラ
冷奴 30,000₫
Chilled Tofu with Okura sauce
Đậu hủ non ăn kèm sốt đậu bắp
두부 + 오쿠라 소스

ポテトカルボナーラ
68,000₫
Potato Carbonara
Khoai tây chiên sốt Carbonara
감자 까르보나라

30,000₫
きゅうりの浅漬け

Soused cucumber Japanese style
Dưa chuột ngâm
일본식 오이절임



見
た
目
も
鮮
や
か

栄
養
満
点
！

旬
の
海
鮮
が

楽
し
め
ま
す

炙り海鮮サラダ（フル/ハーフ）
120,000₫ / 70,000₫
Grilled seafood salad (Full or Half )
Salad hải sản sốt nhà làm
해물 샐러드 (1인분 혹 절반)

お刺身５点盛り
298,000₫
Assorted 5 kind of Sashimi
Sashimi kiểu Nhật (5 loại)
모듬회 (5종류)

満月風
ミモザさらだ（フル/ハーフ）
70,000₫ / 40,000₫
Original Mimosa salad (Full or Half )
Salad Mimosa đậu hủ non
오리지널  미모사 참치 샐러드

まぐろ刺身
148,000₫
Maguro (Tuna) Sashimi　
Sashimi cá ngừ
참치회

お刺身３点盛り
198,000₫
Assorted 3 kind of Sashimi
Sashimi kiểu Nhật (3 loại)
모듬회 (3종류)

サーモン刺身
168,000₫
Salmon Sashimi　
Sashimi cá hồi
연어회

生牡蠣
みぞれポン酢 98,000₫
Raw oysters in Japanese 
ponzu sauce　　
Sashimi hàu với sốt ponzu
일본식 폰즈 소스를 곁들인 생굴

炙り
〆サバ 88,000₫
Slightly grilled 
soused mackerel
Cá thu nướng
살짝 구운 고등어 
초절임 (시메사바)

刺身たくあん
98,000₫
"Sashimi" & Japanese 
pickles in spicy Miso sauce
Sashimi trộn tương cay và 
củ cải ngâm
참치 단무지 무침 

炙り
マッシュポテト 
75,000₫
Baked mashed potato　　
Khoai tây nghiền kèm 
vỏ bánh gyoza và mật ong
매쉬드 감자 구이  / 만두피 칩 + 꿀

ブロッコリー
サラダ 68,000₫
Stir-fried broccoli and bacon
Bông cải xào thịt xông khói
베이컨 브로콜리 볶음

彩り野菜のお浸し
50,000₫
Colorful vegetables in 
Japanese broth　　
Rau củ ngũ sắc với nước 
hầm Nhật
일식 다종야채 절임 

野菜の肴野菜の肴

刺身・鮮魚刺身・鮮魚



串盛５本 80,000₫
Assorted 5 skewers　　
5 que xiên nướng hỗn hợp
꼬치 5개

すなぎも
15,000₫
Chicken gizzard
Mề gà 
닭 모래주머니 (닭똥집) 꼬치

かわ
15,000₫
Chicken skin
Da gà 
닭 껍데기 꼬치

はつ
15,000₫
Chicken heart
Tim gà
닭 염통 꼬치

レバー
15,000₫
Chicken liver  (Medium rare)
Gan gà
닭 간 꼬치

やげんなんこつ
18,000₫
Chicken chest cartilage
Sụn ức gà
닭 가슴연골 꼬치

なんこつ
22,000₫
Chicken cartilage
Sụn đầu gối
닭 무릎연골 꼬치

ぼんじり
12,000₫
Chicken tail
Phao câu
닭 엉덩이살 꼬치

もも 18,000₫
Chicken thigh
Thịt đùi gà
닭 허벅지살 꼬치

ねぎま 18,000₫
Chicken thigh & Spring onion
Thịt đùi gà với hành baro
닭고기와 대파 꼬치

美
肌
効
果
の
あ
る

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
が

豊
富
！

串盛10本 150,000₫
Assorted 10 skewers
10 que xiên nướng hỗn hợp
꼬치 10개

串焼き串焼き



豚バラ
28,000₫
Pork ribs
Ba rọi heo
삼겹살 꼬치

豚バラねぎ
24,000₫
Pork ribs & Spring onion
Ba rọi heo với hành baro
삼겹살 대파 꼬치

豚バラオクラ
24,000₫
Pork ribs & Okura
Ba rọi heo với đậu bắp
삼겹살과 오크라 꼬치

豚ハラミ
27,000₫
Pork outside skirt
Thịt thăn heo
돼지 횡격막 꼬치

豚タン
25,000₫
Pork tongue
Lưỡi heo
돼지 혀 꼬치

豚タンシタ
25,000₫
Pork tongue root
Cuống lưỡi heo
돼지 혀뿌리 꼬치

ソーセージ
25,000₫
Pork sausage
Xúc xích
돼지 소세지 꼬치

にんにく
10,000₫
Garlic
Tỏi nướng
마늘 꼬치

ねぎ
10,000₫
Spring onion
Hành baro nướng
대파 꼬치

トマト
10,000₫
Cherry tomato
Cà chua nướng
토마토 꼬치

オクラ
10,000₫
Okura
Đậu bắp nướng
오크라 꼬치

脂
溢
れ
る

ジ
ュ
ー
シ
ー
さ
！

Please be aware that the skewers will take 
some time as we grill them over the charcoal 
after receiving order. 
Thank you for your patience!



サバの塩焼き
120,000₫
Grilled mackerel fish
Cá saba nướng
고등어 구이

King size

80,000₫
ピリ辛タコの
炭火焼
Charcoal roasted spicy octopus
Bạch tuộc nướng than
매운 문어 구이

50,000₫
エリンギ
丸ごと焼
Charcoal roasted whole 
eringi mushroom
Nấm đùi gà nướng
새송이 버섯 구이

80,000₫

炙り
チャーシュー

Slightly grilled roasted 
pork
Thịt xá xíu kiểu Nhật
데리야끼 챠슈 구이

60,000₫
炙りエイヒレ

Grilled ray fin with 
mayonnaise
Khô cá đuối nướng
가오리 지느러미포

70,000₫
サーモン兜焼

Charcoal roasted salmon head
Đầu cá hồi nướng
숯불 연어 머리 구이

80,000₫

ピリ辛
サーモンハラス焼

Spicy grilled salmon belly
Vây cá hồi nướng cay
매운 연어 뱃살 구이

30,000₫

屋台風
焼きもろこし

Grilled corn Japanese 
street style
Bắp nướng sốt bơ đậm đà
포장마차식  옥수수 구이 

160,000₫
上ハラミ
みぞれポン酢
Beef skirt steak with Japanese 
Ponzu sauce
Thăn bò sốt Ponzu
폰즈 소스를 곁들인 안창살 구이

60,000₫

ハツの
にんにくバター醤油

Stir fried chicken's hearts in 
garlic batter soysauce
Tim gà cháy tỏi
마늘 버터간장 염통 볶음

88,000₫

丸ごと
１本手羽焼（３本）

Grilled whole chicken wings
Cánh gà nướng than
일본식 닭 날개 구이

450,000₫
うなぎ蒲焼き 
丸ごと１匹
Broiled Premium big Eel 1 whole
Lươn Nhật nướng (nguyên con)
장어구이 (1마리)

焼もの焼もの

92,000₫
うなぎ蒲焼き１串

Broiled Premium big Eel 1 skewer
Lươn Nhật nướng (1 xiên )
장어구이 (1꼬치)



モッツアレラ
チーズフライ78,000₫
Deep fried Mozzarella cheese sticks
Phô mai Mozzarella chiên
모짜렐라 치즈튀김

じゃこと大葉の
焼きおにぎり（２個）70,000₫
Baked rice ball with dried small fish
Cơm nắm kiểu Nhật
구운 주먹밥

白い
キーマカレー
98,000₫
White Pork Keema Curry Rice
Cơm cà ri phủ sốt Keema
화이트 드라이 카레

うなぎ飯
（２個）

88,000₫
Broiled Premium 
Eel rice ball
Cơm lươn
장어 양념구이 주먹밥

カレー雑炊 80,000₫
Rice porridge with curry
Cơm cà ri
카레라이스

手羽揚【黒】68,000₫
Deep fried chicken wings 
with original Black spice
Cánh gà chiên phủ tiêu đen
닭날개 튀김 / 오리지널 검정  양념

ししゃもの天ぷら
（５本）98,000₫
Deep fried Smelt fish
Cá trứng hun khói chiên giòn
시샤모 (열빙어) 튀김 

手羽揚【赤】68,000₫
Deep fried chicken wings with 
original Red spice
Cánh gà chiên tuyết cay
닭날개 튀김 / 오리지널  빨강 양념 

若鶏の唐揚げ
（３個）60,000₫
Deep fried chicken's Thigh in Japanese style
Đùi gà rút xương chiên giòn
일본식 치킨 (가라아게)

揚げもの揚げもの

ご飯ものご飯もの

明太茶漬け
98,000₫
Rice in Japanese 
broth with Mentaiko
Cơm trà với trứng cá 
tuyết
명란젓 오차즈케



デザートデザート

生
姜
で
温
ま
る
！

すっきり
柚子シャーベット
58,000₫
Yuzu fruit sherbet
Kem chanh Nhật
유자 샤베트

生チョコ 
玄米茶
40,000₫
"Nama" Chocolate with
Genmai-cha flavor
Sô-cô-la Nama vị Trà Genmai 
생쵸코릿  현미차가루

ねぎ生姜ラーメン
98,000₫
Soy source Ramen with ginger & 
green onion
Mì ramen nước tương Nhật với 
gừng và hành baro
파 생강 라멘

濃厚
みそラーメン
128,000₫
Original Miso Ramen
Mì miso Ramen
된장 라멘

おろし納豆
春雨さらだ
68,000₫
Glass noodles with natto
Miến trộn đậu tương
낫토 폰즈 당면

豚とネギの
つけ蕎麦
118,000₫
Soba & dipping sauce with pork and 
green onion
Mì soba lạnh & súp nóng đậm đà
츠케 소바 (파, 돼지고기 토핑과 따뜻한 
장국이 제공됩니다 )

明太子一本
スパゲッティ
108,000₫
Whole Mentaiko spaghetti
Mì ý với trứng cá tuyết
명란젓 스파게티

大人パスタ
108,000₫
Creamy spaghetti with salted 
squid guts
Mì ý sốt kem mắm mực
오징어 젓갈 크림 파스타

麺類麺類

※ How would you like your noodles done? 
　 soft 〡 Al Dente (slightly underdone)


